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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Cao Khánh 

Các Thẩm phán: Ông Trần Trọng Nhân 

                            Ông Nguyễn Trọng Quế 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Trung Khá là Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Hồng Kông - Kiểm sát viên.  

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 11/2021/TLPT-HS ngày 

05 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Huỳnh Khánh M do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2020/HS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Huỳnh Khánh M (Tên gọi khác: Minh Đía), sinh năm 1992 tại 

Thừa Thiên Huế. Nơi cư trú: Khóm A, thị trấn B, huyện C, tỉnh Cà Mau; nghề 

nghiệp: Chạy xe ôm; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh X và bà Lê Thị C; có vợ tên 

Đặng Thị N, con 01 người sinh năm 2017; tiền án: Không;  tiền sự: 01. Ngày 

01/4/2020 bị Công an huyện C xử phạt số tiền 2.500.000 đồng (theo Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 273/QĐ-XPVPHC) về hành vi xâm phạm sức khỏe 

người khác; nhân thân: Ngày 27/11/2020 bị Công an huyện Cxử phạt số tiền 

750.000 đồng (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 730/QĐ-XPVPHC) 

về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo bị bắt khẩn cấp ngày 20/10/2020 

sau đó khởi tố chuyển tạm giam cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

Bị hại: Anh Biện Văn T, sinh năm 1985; địa chỉ: Khóm A, thị trấn B, huyện 

C, tỉnh Cà Mau (không triệu tập). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 08 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2020, Huỳnh Khánh M điều khiển xe 

mô tô, biển kiểm soát 69N1-586.64 từ nhà đi mua cơm. Trên đường đi Minh gặp 

01 người thanh niên bán dao dạo nên mua 01 cây dao dài khoảng 53cm, cán gỗ dài 

13cm, lưỡi bằng kim loại màu đen dài 40cm, mũi nhọn. Khi Minh điều khiển xe 

ngang quán cà phê Ngọc Anh thuộc khóm 7, thị trấn Sông Đốc thì nhìn thấy Biện 

Văn T, là người quen biết trước đó đang ngồi uống cà phê. Minh dừng xe lại ngồi 

trên xe nói chuyện qua lại với Tý thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhau. 

Minh bị Tý chửi nhỏ mà mất dạy nên Minh tức giận lấy cây dao vừa mua đi đến 

chỗ Tý ngồi. Lúc Tý đứng dậy thì bị Minh cầm dao chém trúng vào khuỷu tay trái, 

bàn tay phải gây thương tích, sau đó Minh điều khiển xe bỏ đi.  

Vật chứng thu giữ: 01 cái áo thun ngắn tay màu trắng; 01 quần Jean màu xanh 

size 29; 01 cái áo vải dài tay màu xanh rêu; 01 quần Jean dài màu xanh, trên quần 

có nhiều chữ, trên ống quần có vết màu nâu; 01 cái ghế nhựa màu xanh lá cây; 01 

điện thoại di động bàn phím hiệu VETUR màu nâu vàng, sim số 0835.131.614 đã 

qua sử dụng. Riêng cây dao, bị cáo ném bỏ nên không thu giữ được.  

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 254/TgT-20 ngày 21/10/2020 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Cà Mau đối với Biện Văn T như sau: 

- 02 vết thương vùng khủy tay trái, kích thước 1: 6,2cm x 0,2cm, tỷ lệ 02%; 

kích thước 2: 5,5cm x 0,1cm, tỷ lệ 02%. Do vật sắt hoặc vật sắt nhọn gây ra. 

- 01 vết thương đốt gần – giữa mu ngón V bàn tay phải, kích thước 5,5cm x 

0,1cm, tỷ lệ 02%. Do vật sắt hoặc vật sắt nhọn gây ra. 

- 01 vết thương đốt gần mu ngón IV bàn tay phải, kích thước 02cm x 0,1cm, 

tỷ lệ 01%. Do vật sắt hoặc vật sắt nhọn gây ra. 

- Mẻ 1/3 trên xương trụ trái (đứt vô 1/3 trên xương trụ trái). Tỷ lệ 1%. Do vật 

sắt hoặc vật sắt nhọn gây ra. 

- Gãy chỏm đốt gần. Tỷ lệ 02%. Do vật sắt hoặc vật sắt nhọn gây ra. 

- Gãy nền đốt giữa ngón V bàn tay phải, tỷ lệ 1%. Do vật sắt hoặc vật sắt 

nhọn gây ra. 

- Đứt gân duỗi ngón V. Hiện tay không gấp – duỗi khớp liên đốt ngón V bàn 

tay phải, tỷ lệ 02%. Do vật sắt hoặc vật sắt nhọn gây ra. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định 

tính theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế là 12%.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Biện Văn T không yêu cầu trách nhiệm dân sự.  

Bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2020/HS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Cquyết định: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự; Điều 47, Điều 48 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Huỳnh Khánh M (tên gọi khác: Minh Đía) 

phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Về hình phạt: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự; Xử 

phạt bị cáo Huỳnh Khánh M (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/10/2020. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định pháp luật.  

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 bị cáo Huỳnh Khánh M có đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và xác định không 

cung cấp tình tiết giảm nhẹ gì mới. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình 

sự sơ thẩm số 111/2020/HS-ST ngày 30/12/2020. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: Bị cáo hoàn toàn thừa 

nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng và Bản án sơ thẩm đã nêu. Do đó, Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 111/2020/HS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Toà án nhân 

dân huyện Clà có căn cứ. 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo Huỳnh Khánh M thấy rằng: Bị cáo là người có 

đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, chỉ vì mẫu thuẫn qua cuộc nói chuyện xảy ra 

cự cải, bị cáo dùng dao chém bị hại, với tỷ lệ thương tích 12%, chứng tỏ bị cáo là 

người hung hăng, coi thường pháp luật. Hành vi dùng vũ lực để giải quyết mâu 

thuẫn của bị cáo không những xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác 

mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự địa phương. Ngoài ra, bị cáo có nhân 

thân xấu, đã bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác và 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải để xử phạt bị cáo 03 (ba) năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ, 

hậu quả của hành vi bị cáo gây ra.  

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không cung cấp tình tiết mới, vì vậy không có căn 

cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đề nghị giữ y Bản 

án sơ thẩm số 111/2020/HS-ST ngày 30/12/2020 của đại diện Viện kiểm sát là có 

căn cứ.  

[3] Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận, nên mức án phí 

phúc thẩm bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.  

[4] Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Huỳnh Khánh M (tên gọi khác: 

Minh Đía); 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2020/HS-ST ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 47 và 

Điều 48 Bộ Luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Khánh M 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn tù tính kể từ ngày 20/10/2020. 

Về án phí:  

- Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Khánh M phải nộp 200.000 đồng.  

- Án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Khánh M phải nộp 200.000 đồng. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân Trần Văn Thời; 

- Công an huyện Trần Văn Thời; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Đỗ Cao Khánh 

 

 

 


